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Thứ 2 Thứ 3           Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Hoạt động học 

PTTC 

Đi bằng mép ngoài bàn 

chân 

Hoạt động học 

 PTNT 

Làm quen khối cầu và 

khối trụ 

Hoạt động học 

PTNN 

Làm quen chữ cái l-m-n 

Hoạt động học 

PTTM 

Nặn con vật theo ý thích 

Hoạt động học 

PTNN 

Đóng kịch “Chú dê đen” 

 

Hoạt động ngoài trời 

- QSCMĐ: thời tiết 

-TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm 

- Chơi tự chọn : Khám 

phá trải nghiệm 

chơi khám phá cát nước: 

Đong đo nước bằng các 

vật đong khác nhau.Thử 

nghiệm vật chìm nổi, sự 

tan chảy trong nước của 

muối, đường, gạo, cát 

Theo dõi dòng chảy của 

nước bằng các dụng cụ:  

- Câu cá, thả vật chìm, vật 

nổi, thả thuyền… 

- Viết chữ bằng nước   

Hoạt động ngoài trời 

- QSCMĐ : Con thỏ  

- TCVĐ: cây cao- cỏ thấp,   

- Chơi tự chọn: Nhà sách 

+Vẽ trên niloong(K3) 

Lật giở trang sách, 

nghe đọc sách, truyện, kể 

truyện theo tranh trong nhà 

sách…. 

- Vẽ màu nước trên 

nilong về các con vật bé 

yêu. 

 

 

Hoạt động ngoài trời 

- QSCMĐ: mô hình con 

voi 

- TCVĐ: trời nắng trời 

mưa, - Chơi tự chọn: + 

Thiên nhiên (K5) 
Chơi ở khu thiên nhiên.  

+ Chăm sóc cây, quan sát 

chơi sự phát triển của cây,  

+ Phân loại cây. 

+ Sưu tầm lá cây… 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

 

 Hoạt động ngoài trời 

QSCMĐ: con chim 
- TCVĐ: Đồ tượng 

- Chơi tự chọn (TCK2) 

Chơi với đồ chơi thể chất: 

TC: TC: Đi bước cao thấp 

liên tục trên gờ các bồn hoa, 

Đấm bốc, nhảy bao bố, kéo 

mo cau, cà kheo, lăn lốp xe, 

nhẩy bật vào các lốp xe, cầu 

lông, đập bắt bóng tại chỗ,  

boling.  

 

 

 

 Hoạt động ngoài trời 

- QSCMĐ: Vườn hoa 

- TCVĐ: kiểm chúa la. 

- Chơi tự chọn: TC+ ÂN 

 Trò chơi: Đi bằng mép 

ngoài bàn chân., cầu cong, 

chơi tập ghim, chơi, TC: 

Thi nhảy lò cò 5 bước liên 

tục, đổi chân theo yêu cầu, 

leo núi, leo thang… 

1.2. Trò chơi âm nhạc  

- Vận động nhẹ nhàng theo 

nhạc bài hát: Gà trống mèo 

con và cún con, chú khỉ 

con, ba con mèo 

- Gõ trống, đệm đàn  

Hoạt động chiều 

- Chơi trò chơi chuyển 

hàng về kho 

- Xem tranh ảnh có lồng 

ghép tiếng anh về vật nuôi 

trong gia đình. 

- TC: Rung chuông vàng " 

Tìm hiểu thức ăn có lợi và 

có hại cho cơ thể" 

- Chơi tự chọn trong góc. 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện về những con 

vật bé yêu 

T: Chắp ghép hình con vật 

từ các hình học 

Bé làm người quản trò 

hướng dẫn trò chơi tập thể: 

Con nhện, thả đỉa qua sông 

Hoạt động chiều 

- Xem video: Tôi yêu Việt 

Nam tập 7 

Tc: tạo ra hình học từ 

chun, dây, từ các hình học 

có sẵn 

TC: Đặt lời theo giai điệu 

bài hát, bản nhạc: Chú voi 

con 

- Chơi tự chọn trong góc. 

Hoạt động chiều 

Trò chơi: Kể tên các loài 

động vật trong rừng, động 

vật nuôi trong gia đình 

- Ôn chữ cái l- m- n. xếp 

chữ l-m-n từ sỏi, từ hạt, 

- Chơi tự chọn trong góc. 

Hoạt động chiều 

TC: Miêu tả về con vật bé 

được quan sát ở trường, ở 

nhà 

- Liên hoan văn nghệ nêu 

gương cuối tuần. 

- Chơi tự chọn trong góc. 

 



 


